
Mẫu 4 

BẢNG THỐNG KÊ ĐẶC TRƯNG CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN 

Trạm :                năm                 - Tỉnh :                             - Hạng : 

Yếu 
tố 

Đặc 
trưng I II III IV V VI VI

I 
VII

I IX X XI XI
I Năm 

Gió 

Max              

Hướng              

Ngày              

TB              

Sóng 

Max              

Hướng              

Ngày              

Cấp              

TB              

Mực 
nước 

Max               

Ngày               

Min               

Ngày              

TB              

Nhiệt 
độ 

nước 

Max               

Ngày               

Min              



Ngày              

TB              

Độ 
muối 

Max               

Ngày               

Min               

Ngày              

TB              

Tầm 
nhìn 
xa 

Số ngày 
TNX ≥ 5              

Số ngày 
có sương 

mù 
             

Sáng 
biển 

Số ngày               

Cấp              

 


